PHỤ LỤC I
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ)
	TÊN THƯƠNG NHÂN 
__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________

	Số: ……
	……., ngày  …. tháng …. năm 20…


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Kính gửi: Bộ Công thương

1. Tên thương nhân: .......................................................................................... 

- Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ........................................ 
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................. 
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………. Số điện thoại: ……………. Số fax:........... 

- Địa chỉ website (nếu có):.................................................................................. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số…… do …….. (tên cơ quan cấp) ……… cấp ngày …. tháng ….. năm…… 

Đề nghị Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân theo quy định tại Nghị định số …../2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. 

2. Hồ sơ kèm theo gồm: 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

3. Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này./. 

 

	 
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 


 
PHỤ LỤC II
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ)
	BỘ CÔNG THƯƠNG 
________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________

	Số: ……/GCN
	……., ngày  …. tháng …. năm 20…


 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số …../2010/NĐ-CP ngày  … tháng … năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của ……………. (tên thương nhân)………….;

CHỨNG NHẬN:
Tên thương nhân:................................................................................................. 

Tên thương nhân và tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................... 
Địa chỉ trụ sở chính:  ........................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số ……. do ...... (tên cơ quan cấp)……… cấp ngày …. tháng ….. năm ……

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
theo quy định tại Nghị định số …/2010/NĐ-CP ngày …. tháng ….. năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

1. Chi tiết về địa điểm, sức chứa của kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo: 

2. Chi tiết về địa điểm, công suất của cơ sở xay, xát thóc, gạo:........................... 

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến hết ngày …. tháng ….. năm 20…./.

 

	 
Sao kính gửi: 
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh/thành phố….;
(Nơi thương nhân có trụ sở chính);
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam; 
- Lưu: VT, XNK (02).  
	BỘ TRƯỞNG


 

PHỤ LỤC III
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ)
	TÊN THƯƠNG NHÂN 
______
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________

	Số: ……….
	……., ngày  …. tháng …. năm 20…


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh xuất khẩu gạo
Kính gửi: Bộ Công thương

1. Tên thương nhân:............................................................................................ 

- Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ......................................... 
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................... 
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………. Số điện thoại: ……………. Số fax:............ 

- Địa chỉ website (nếu có):.................................................................................... 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số……do …….. (tên cơ quan cấp) ……… cấp ngày …. tháng ….. năm…… 

Đề nghị Bộ Công thương cấp lại/điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho …….. (tên thương nhân) …… thay thế/trong Giấy chứng nhận số …. cấp ngày …. tháng ….. năm…… theo quy định tại Nghị định số …../2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. 

Lý do đề nghị cấp lại như sau: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

2. Hồ sơ kèm theo gồm: 

- ............................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................. 

3. Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong Đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./. 

	  
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu) 


 

PHỤ LỤC IV
MẪU BẢN KÊ KHO CHỨA THÓC, GẠO 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ)
	TÊN THƯƠNG NHÂN 
_________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________

	Số: ………
	……., ngày  …. tháng …. năm 20…


 

BẢN KÊ KHO CHỨA THÓC, GẠO
1. Tên thương nhân:............................................................................................ 

- Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................... 
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................... 
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………. Số điện thoại: ……………. Số fax:............ 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số……do …….. (tên cơ quan cấp) ……… cấp ngày …. tháng ….. năm…… 

2. Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo của thương nhân:

	STT
	Tên kho
	Địa chỉ
	Hình thức sở hữu (Thuộc sở hữu hoặc kho thuê)
	Sức chứa
	Điều kiện bảo quản
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thóc
	Gạo
	
	

	1.
	………
	………
	………
	………
	………
	………
	………

	2.
	………
	………
	………
	………
	………
	………
	………


3. Thương nhân cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và xin gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh./.

 

	Sở Công thương tỉnh/thành phố … đã kiểm tra thực tế kho chứa của thương nhân và xác nhận như sau:
1. Về tính xác thực của các thông tin trong bản kê của thương nhân: ……………………………………………...

2. Về việc đáp ứng điều kiện về kho chứa để cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số …../2010/NĐ-CP ngày …. tháng ….. năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo:…………………

………………………………………………………………… 

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)


 
* Lưu ý: 
- Mục địa chỉ: Phải ghi cụ thể, chính xác số nhà (nếu có); đường/phố (hoặc thôn, xóm, ấp); xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

- Mục hình thức sở hữu: Nếu cơ sở xay xát không thuộc sở hữu của thương nhân thì phải ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân cho thuê và phải gửi kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng thuê. 

- Mục điều kiện bảo quản: Phải ghi rõ điều kiện bảo quản đảm bảo hay không đảm bảo; thời gian bảo quản tối đa được bao lâu. 

 
PHỤ LỤC V
MẪU BẢN KÊ CƠ SỞ XAY, XÁT THÓC, GẠO 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ)
	TÊN THƯƠNG NHÂN 
_______
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________

	Số: …….
	……., ngày  …. tháng …. năm 20…


 

BẢN KÊ CƠ SỞ XAY, XÁT THÓC, GẠO
1. Tên thương nhân:............................................................................................ 

- Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................... 
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................... 
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………. Số điện thoại: ……………. Số fax:............ 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số……do …….. (tên cơ quan cấp) ……… cấp ngày …. tháng ….. năm…… 

2. Cơ sở xay, xát của thương nhân như sau:

	STT
	Tên cơ sở xay, xát
	Địa chỉ
	Hình thức sở hữu (Thuộc sở hữu hoặc kho thuê)
	Công suất (tấn/giờ)
	Sản phẩm
	Ghi chú

	1.
	………
	………
	………
	………
	………
	………

	2.
	………
	………
	………
	………
	………
	………


3. Thương nhân cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và xin gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh./.

 

	Sở Công thương tỉnh/thành phố … đã kiểm tra thực tế kho chứa của thương nhân và xác nhận như sau:
1. Về tính xác thực của các thông tin trong bản kê của thương nhân: ……………………………………………...

2. Về việc đáp ứng điều kiện về cư sở xay, xát để cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số …../2010/NĐ-CP ngày …. tháng ….. năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo:…………………

………………………………………………………………… 

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)


 
* Lưu ý: 
- Mục địa chỉ: Phải ghi cụ thể, chính xác số nhà (nếu có); đường/phố (hoặc thôn, xóm, ấp); xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

- Mục hình thức sở hữu: Nếu cơ sở xay, xát không thuộc sở hữu của thương nhân thì phải ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân cho thuê và phải gửi kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng thuê. 

- Mục sản phẩm: Phải ghi rõ các loại sản phẩm, các thông số cơ bản của sản phẩm chế biến. 

 

PHỤ LỤC VI
MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ)
	TÊN THƯƠNG NHÂN 
__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________

	Số: ……….
	……., ngày  …. tháng …. năm 20…


 

BÁO CÁO
Hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo
Kính gửi: Bộ Công Thương

Thực hiện quy định của Nghị định số ……/2010/NĐ-CP của Chính phủ,……….. (tên thương nhân) …… xin báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo như sau: 

1. Về việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh: 

a) Về kho chứa:..................................................................................................... 

b) Về cơ sở xay, xát:............................................................................................. 

2. Về việc chấp hành các quy định về mua tạm trữ, dự trữ lưu thông thóc, gạo: 

a) Về số lượng/giá mua thóc, gạo:........................................................................ 

b) Về thời gian, tiến độ thực hiện:......................................................................... 

3. Về việc chấp hành các quy định về giá sàn gạo xuất khẩu, đăng ký hợp đồng xuất khẩu và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung:

a) Về giá sàn gạo xuất khẩu:.................................................................................. 

b) Về đăng ký hợp đồng xuất khẩu:....................................................................... 

c) Về thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung:............................................... 

4. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo: 

a) Kết quả mua thóc, gạo hàng hoá:....................................................................... 

b) Kết quả xuất khẩu (theo hợp đồng tập trung/hợp đồng thương mại):................ 

c) Các hình thức khen thưởng đã đạt được (nếu có):............................................. 

5. Về việc chấp hành pháp luật: (Nêu cụ thể các vi phạm về thuế, hải quan, các vi phạm khác và hình thức xử lý đã bị áp dụng, nếu có).  

6. Các nội dung khác và kiến nghị của thương nhân (nếu có): ............................... 
Thương nhân cam đoan những nội dung trên đây là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo này. 

 

	 
Đồng kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính: Tổng cục Hải quan, Tổng cục thuế;
- UBND tỉnh/thành phố ……;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố......;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.  
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)


 
* Lưu ý: Trường hợp để đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6 Nghị định này thì thương nhân chỉ gửi báo cáo này về Bộ Công thương. Trường hợp đề nghị cấp mới thì thương nhân báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo từ khi được cấp Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực. 
